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NGHỊ ĐỊNH

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04

năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày
29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh về Người tàn tật ngày 30 tháng 7 năm 1998;

Căn cứ Pháp lệnh Người cao tuổi ngày 28 tháng 4 năm 2000;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2007 của Chính
phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi là Nghị định số 67/2007/NĐ-CP) như sau:

1. Khoản 4 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“4. Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ.”

2. Khoản 5 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“5. Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên
khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.”

3. Khoản 8 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“8. Hộ gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ quy định tại khoản 4
Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1 Nghị định này, người mắc bệnh tâm thần
quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 2 Điều 1 Nghị định này.”

4. Điều 7 được sửa đổi như sau:

“Điều 7.

1. Quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng là 180.000 đồng (hệ số 1); khi mức sống tối
thiểu của dân cư thay đổi thì mức chuẩn trợ cấp xã hội cũng được điều chỉnh cho phù hợp.

2. Các mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất đối với từng nhóm đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định
số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định này như sau:
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a) Mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất đối với đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị
trấn quản lý:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT Đối tượng Hệ số Mức trợ cấp

1 Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số

67/2007/NĐ-CP:

   

Từ 18 tháng tuổi trở lên; 1,0 180

Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật

nặng hoặc bị nhiễm HIV/AIDS;

1,5 270

Dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật nặng; bị nhiễm

HIV/AIDS.

2,0 360

2 Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số

67/2007/NĐ-CP:

   

Dưới 85 tuổi; 1,0 180

Dưới 85 tuổi bị tàn tật nặng; 1,5 270

Từ 85 tuổi trở lên; 1,5 270

Từ 85 tuổi trở lên bị tàn tật nặng 2,0 360

3 Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số

67/2007/NĐ-CP.

1,0 180

4 Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số

67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1

Nghị định này:

   

Không có khả năng lao động; 1,0 180

Không có khả năng tự phục vụ. 2,0 360

5 Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số

67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 2 Điều 1

Nghị định này

1,5 270

6 Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số

67/2007/NĐ-CP.

1,5 270

7 Đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số

67/2007/NĐ-CP (mức trợ cấp tính theo số trẻ nhận

nuôi dưỡng):

   

Nhận nuôi dưỡng trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên; 2,0 360

Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi; trẻ em

từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm

HIV/AIDS;

2,5 450

Nhận nuôi dưỡng trẻ em dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật

hoặc bị nhiễm HIV/AIDS.

3,0 540



8 Đối tượng quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị định số

67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 3 Điều 1

Nghị định này:

   

Có 2 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục

vụ, người mắc bệnh tâm thần;

2,0 360

Có 3 người tàn tật nặng không có khả năng tự phục

vụ, người mắc bệnh tâm thần;

3,0 540

Có từ 4 người tàn tật nặng không có khả năng tự

phục vụ, người mắc bệnh tâm thần trở lên.

4,0 720

9 Đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số

67/2007/NĐ-CP:

   

Đang nuôi con từ 18 tháng tuổi trở lên; 1,0 180

Đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi

trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS;

1,5 270

Đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi bị tàn tật hoặc bị

nhiễm HIV/AIDS.

2,0 360

b) Mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong nhà xã hội tại cộng đồng
do xã, phường, thị trấn quản lý:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT Đối tượng Hệ số Mức trợ cấp

1 Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 6

Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.

2,0 360

c) Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng thấp nhất cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong các cơ sở bảo trợ xã
hội:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT Đối tượng Hệ số Mức trợ cấp

1 Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số

67/2007/NĐ-CP:

   

Từ 18 tháng tuổi trở lên; 2,0 360

Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật

hoặc bị nhiễm HIV/AIDS.

2,5 450

2 Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4, Nghị định số

67/2007/NĐ-CP.

2,0 360

3 Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số

67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 1 Điều 1

Nghị định này.

2,0 360

4 Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số

67/2007/NĐ-CP, được sửa đổi theo khoản 2 Điều 1

2,5 450


